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Câu 1:
[image: image113.wmf]a

Hai xe ô tô bắt đầu chuyển động thẳng, nhanh dần đều hướng đến một ngã tư ( Hình 1). Tại thời điểm ban đầu, xe 1 ở A với 
[image: image133.bmp] và có gia tốc a1; xe 2 ở B với 
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 và có gia tốc a2. 
Cho a1 = 3m/s2, x01 = -15m;   a2= 4m/s2, x02 = -30m
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a) Tìm khoảng cách giữa chúng sau 5s kể từ thời điểm ban đầu. 

b) Sau thời gian bao lâu kể từ thời điểm ban đầu hai chất điểm lại gần nhau nhất? Tính khoảng cách giữa chúng lúc đó?


Đáp án câu 1:
a) Khoảng cách giữa chúng sau 5s kể từ thời điểm ban đầu
Phương trình chuyển động của xe đi từ  A:   
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Phương trình chuyển động của xe đi từ B:    
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 Khoảng cách giữa hai xe tại thời điểm t
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Sau 5s, khoảng cách giữa chúng: thay số liệu đề cho vào (1) ta có:  d= 30,1 m         (0,5đ)
b) Thời gian hai chất điểm lại gần nhau nhất. Khoảng cách giữa chúng lúc đó:
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Suy ra: 
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Câu 2: 
Cho cơ hệ như Hình vẽ 2: Vật 1 có khối lượng m1, vật 2 có khối lượng m2 = 6 m1 = 6 kg, ban đầu hệ được giữ đứng yên và hai vật cách mặt đất một đoạn là h = 40cm. Thả cho hai vật bắt đầu chuyển động. Khối lượng ròng rọc, các dây nối và ma sát đều không đáng kể. Xem sợi dây không co, giãn trong quá trình chuyển động. Lấy g = 10m/s2.

a) Tính độ cao cực đại mà vật m1 đạt được trong quá trình chuyển động.
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b) Trong khi m2 vật đang chuyển động người ta cho giá đỡ chuyển động hướng thẳng đứng lên trên với gia tốc a = 2 m/s2. Tính lực căng dây khi m2 đang chuyển động.

Đáp án câu 2:
a) Biểu diễn đúng các lực tác dụng lên mỗi vật
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PTĐL II newtơn cho mỗi vật:

Vật 1:
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Vật 2: 
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Chiếu (1) và (2) lên hướng chuyển động của mỗi vật ta có:

(1) (
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(2) (
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Từ hình vez ta thấy khi vật 2 đi được quãng đường S 

Thì vật 1 đi đc 2S => 
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thay vào (3),(4) đồng thời khử t ta được: 
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và     a1 = 8  (m/s2)                                                                                                        (0,25đ)
 Khi vật 2 chạm đất thì vật 1 đi đc đoạn đường là S1 = 2h = 0,8m.                              (0,25đ)

Khi đó vật 1 đạt được vân tốc 
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và thực hiện chuyển động ném đứng với vận tốc ban đầu v1. 
Quãng đường vật 1 đi được đến khi đạt độ cao cực đại là: S1max= v12/2g = 0,64 m     (0,25đ)
Vậy độ cao cực đại cần tìm là: hmax = S1 + S1max = 1,44m                                            (0,25đ)
b) Xét trong hệ quy chiếu gắn với giá đỡ  m2 . 
Các vật chịu thêm lực quán tính 
[image: image18.wmf]Fma

=-

r

r

               




   (0,5đ)

[image: image19.wmf],

22222

pTmama

+-=

r

rrr

                                                 




   (0,25đ) 
đặt 
[image: image20.wmf]2222

hdhd

ppmamg

=-=

rrrr

                                      




   (0,25đ)

[image: image21.wmf]2

12/

hd

gms

Þ=

                                                        




   (0,25đ)
Tương tự câu a suy ra 
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21

2

12

(2)

4,8

4

hd

mm

ag

mm

-

==

+

  (m/s2)       


   (0,25đ)
                                    
[image: image23.wmf],2

1

9,6/

ams

=

                                     



   (0,25đ)    

[image: image24.wmf],

111

()21,6

hd

TmgaN

Þ=+=

                                                  


   (0,25đ)
Câu 3:

Quả cầu nhỏ ( được xem là chất điểm) có khối lượng m = 500 gam được treo vào điểm cố định 0 bằng dây treo mảnh, nhẹ, có chiều dài L = 1,0 m. Kéo quả cầu tới vị trí dây treo tạo với phương thẳng đứng góc 
[image: image25.wmf]a

 rồi buông nhẹ. Lấy g = 10m/s2. Bỏ qua mọi ma sát

a) Cho 
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= 900. Hãy xác định lực căng dây, vận tốc và gia tốc của quả cầu khi nó đi qua vị trí mà  dây treo tạo với phương thẳng đứng góc
[image: image27.wmf]b

= 300.

b) Khi quả cầu qua vị trí cân bằng, dây treo vướng đinh ở điểm I cách 0 một khoảng b = 0,7m. Xác định góc 
[image: image28.wmf]a

 để quả cầu thực hiện được chuyển động tròn trong mặt phẳng thẳng đứng quanh I.

Đáp án câu 2:
a) Áp dụng Định luật bảo toàn cơ năng với gốc thế năng ở VTCB: 

mgL - mgL(1-cos
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 - Áp dụng định luật II Niu tơn:  
T-mgcos
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 - Gia tốc tiếp tuyến : at =gsin
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 - Gia tốc pháp tuyến: 
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 - Gia tốc toàn phần: 
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 - Hướng của 
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tạo với bán kính nối vật với tâm 0 một góc
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b)  - Gọi v1 là vận tốc quả cầu ở vị trí cao nhất của quỹ đạo tròn tâm I,bán kính R,
ta có:  mgl(1- cos
[image: image41.wmf])
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- mg2R = 
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- Điều kiện để quả cầu quay được quanh I trong mặt phẳng thẳng đứng là:
 T = 
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 - Từ (1) và (2) suy ra : cos
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Câu 4: 
Một chiếc thang đồng chất có chiều dài AB = 
[image: image49.wmf]l

 = 2,7m, trọng lượng P. Đầu A của thang tựa vào sàn nhà nằm ngang, đầu B của thang tựa vào tường thẳng đứng. Khối tâm G của thang ở cách đầu A một đoạn 0,9m.
 Thang cân bằng ở vị trí hợp với sàn nhà một góc  như hình vẽ. Gọi µ là hệ số ma sát giữa thang với sàn, bỏ qua ma sát giữa thang và tường. 

a) Tìm giá trị nhỏ nhất của µ để thang còn chưa bị trượt.

b) Cho
[image: image52.wmf]0,32
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 trèo lên thang. Hỏi người đó trèo được một đoạn tối đa bằng bao nhiêu (so với đầu A) để thang  còn chưa bị trượt.
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Đáp án câu 4:

a) Chọn hệ trục tọa độ x’Oy’ như hình vẽ.

- Điều kiện cân bằng lực cho thang:       
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Chiếu lên trục Oy’, ta có: NA = P        (1)        (0,25đ)
Chiếu lên trục Ox’, ta có: 
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Chọn trục quay tại A, theo quy tắc mô men lực, ta có : 
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Từ (2) và (3), ta có:
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Để thang không bị trượt thì : 
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Vậy, giá trị nhỏ nhất của hệ số ma sát là: 
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b) Chọn hệ trục tọa độ xOy như hình vẽ. Gọi khoảng cách từ vị trí người đến A là x.
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Do thanh nằm cân bằng, ta có: 
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Chiếu lên trục Oy’, ta có: NA = P + P1   (1)                                  (0,25đ)
Chiếu lên trục Ox’, ta có: 
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NF0

-=

;  
[image: image66.wmf]BmsA

NF

Þ=

 (2’)   (0,25đ)
Chọn trục quay tại A, theo quy tắc mô men lực, ta có : 
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Từ (2’) và (3’), ta có:
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Để thang không bị trượt thì : 
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Vậy người đó trèo được tối đa một đoạn 
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Câu 5:
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Trong một xi-lanh thẳng đứng, thành cách nhiệt có hai pit-tông: Pit-tông A nhẹ (trọng lượng không đáng kể), dẫn nhiệt; pit-tông B nặng, cách nhiệt. Hai pit-tông và đáy xi-lanh tạo thành hai ngăn, mỗi ngăn có chiều cao là h = 0,5m và chứa 2 mol khí lý tưởng đơn nguyên tử. Ban đầu hệ thống ở trạng thái cân bằng nhiệt với nhiệt độ bằng 300K. Truyền cho khí ở ngăn dưới một nhiệt lượng Q = 1kJ làm cho nó nóng lên thật chậm. Pit-tông A có ma sát với thành bình và không chuyển động, pit-tông B chuyển động không ma sát với thành bình. Khi cân bằng mới được thiết lập, hãy tính:
a) Nhiệt độ của hệ.

b) Lực ma sát tác dụng lên pit-tông A.

Đáp án câu 5:
Gọi T0, T là nhiệt độ ban đầu và sau cùng của hệ; p0 là áp suất ban đầu của hệ; V0 là thể tích ban đầu của mỗi ngăn.

a) Xét ngăn trên: Khí tăng nhiệt độ đẳng áp từ T0 đến T, thể tích của nó tăng từ V0 đến V
 ta có: 
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Khí sinh công: A = p0.(V – V0)                                  (0,25đ)
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- Độ biến thiên nội năng của khí (4 mol):
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(2)       (0,5đ)
Áp dụng nguyên lý I nhiệt động lực học cho hệ: 

ΔU = Q + A 

                    (3)                       (0,25đ)       
Từ (1), (2) và (3): 6R(T – T0) = Q – R(T – T0)          (0,25đ)
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b) Xét ngăn dưới: Khí nóng đẳng tích từ T0 đến T, áp suất của nó tăng từ p0 đến p

ta có: 
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- Lực ma sát tác dụng lên pit-tông A:
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Câu 6: 
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Một xi lanh kín, đặt thẳng đứng, bên trong có hai pittông khối lượng 
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 và 
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 có thể trượt không ma sát (như hình 3). Các khoang 
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 có chứa những khối lượng khí bằng nhau của cùng một chất khí lí tưởng. Khi nhiệt độ chung của hệ là 24
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 thì các pittông đứng yên và các khoang 
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 có thể tích tương ứng là 
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 và 
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 Sau đó tăng nhiệt độ của hệ với giá trị T thì các pittông có vị trí cân bằng mới. Lúc đó 
[image: image93.wmf]//
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 Hãy xác định nhiệt độ 
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 và thể tích 
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Đáp án câu 6:
Ở nhiệt độ ban đầu
[image: image97.wmf]0
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Lấy (a) chia (b) kết hợp (c) ta được:
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Ở nhiệt độ lúc sau T ta có: 
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Lấy (d) chia (e) và kết hợp với (f) ta được:
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Từ (1) và (2) cho ta:  
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Tính được:
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Áp dụng phương trình trạng thái khí lí tưởng cho khoang A ở trạng thái đầu và sau:
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Kết quả: T = 648K.
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